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	Bộ Xã hội Tiểu bang Tennessee
Đơn của đứa trẻ


	     
	  /  /    
	  /  /    
	     

	Tên họ đứa trẻ
	Ngày được nhận vào cơ quan
	Ngày sinh của đứa trẻ
	Tên đứa trẻ được dùng để gọi


	Đứa trẻ có quan hệ gia đình với người chăm sóc chánh không?
	Có  FORMCHECKBOX 
 Không  FORMCHECKBOX 

	Quan hệ:
	     

	     
	     
	   -   -    

	Tên trường học của đứa trẻ (nếu có)
	Địa chỉ
	Điện thoại


	Hồ sơ chủng ngừa của đứa trẻ có được giữ tại trường nêu trên không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
 Không  FORMCHECKBOX 


	     
	     
	   -   -    

	Nếu không, ghi tên trường nơi giữ hồ sơ chủng ngừa của đứa trẻ
	Địa chỉ
	Điện thoại


	Tên của cơ quan:      

	     
	     
	     
	     
	   -   -    

	Địa chỉ
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện
	Điện thoại


Cha mẹ/Cha hay mẹ có quyền nuôi dưỡng đứa trẻ:
	Tên của mẹ:      

	     
	     
	     
	     

	Địa chỉ (Nhà)
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện

	     
	     
	     

	Điện thoại nhà
	Điện thoại di động
	Hãng sở:

	     
	     
	     
	     
	   -   -    
	     

	Địa chỉ sở làm
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện
	Điện thoại sở làm
	Giờ làm việc


	Tên của cha:      

	     
	     
	     
	     

	Địa chỉ (Nhà)
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện

	     
	     
	     

	Điện thoại nhà
	Điện thoại di động
	Hãng sở:

	     
	     
	     
	     
	   -   -    
	     

	Địa chỉ sở làm
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện
	Điện thoại sở làm
	Giờ làm việc


Cách thức chuyên chở: 
	Vui lòng ghi tên những người lớn nào khác mà cơ quan có thể trao con em quý vị cho người đó hoặc là những người được phép chuyên chở con em quý vị:      



	Đứa trẻ có sẽ được cơ quan đưa đón không?   FORMCHECKBOX 
 Không   FORMCHECKBOX 
  Có  Nếu có, vui lòng đánh dấu tất cả những điều phù hợp:   FORMCHECKBOX 
 đến trường   FORMCHECKBOX 
 ra về từ trường  
 FORMCHECKBOX 
 về nhà  FORMCHECKBOX 
 từ nhà   FORMCHECKBOX 
 chỉ những chuyến đi sinh hoạt bên ngoài - khi được sự chấp thuận cho phép trước cho mỗi sinh hoạt bên ngoài cơ quan chăm sóc trẻ em


Thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp: 
	1.  Tên của người, ngoài nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, được ủy quyền thay mặt cha mẹ trong trường hợp khẩn cấp:      


	     
	     
	     
	     
	   -   -    

	Địa chỉ nhà
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện
	Điện thoại

	     
	     
	     
	     

	Địa điểm & địa chỉ hãng sở/trường
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện

	     
	   -   -    
	   -   -    

	Giờ làm việc
	Điện thoại sở làm
	Số điện thoại thứ nhì (di động, nhà, v.v.)


	2.  Tên của người, ngoài nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, được ủy quyền thay mặt cha, hay mẹ, trong trường hợp khẩn cấp:      


	     
	     
	     
	     
	   -   -    

	Địa chỉ nhà
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện
	Điện thoại

	     
	     
	     
	     

	Địa điểm & địa chỉ hãng sở/trường
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện

	     
	   -   -    
	   -   -    

	Giờ làm việc
	Điện thoại sở làm
	Số điện thoại thứ nhì (di động, nhà, v.v.)


	3.  Tên của người, ngoài nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, được ủy quyền thay mặt cha, hay mẹ, trong trường hợp khẩn cấp:      


	     
	     
	     
	     
	   -   -    

	Địa chỉ nhà
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện
	Điện thoại

	     
	     
	     
	     

	Địa điểm & địa chỉ hãng sở/trường
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện

	     
	   -   -    
	   -   -    

	Giờ làm việc
	Điện thoại sở làm
	Số điện thoại thứ nhì (di động, nhà, v.v.)


Thông tin liên lạc của bác sĩ:
	     
	   -   -    

	Tên của bác sĩ
	Điện thoại

	     
	     
	     
	     

	Địa chỉ 
	Thành phố
	Tiểu bang
	Mã bưu điện


Thông tin tổng quát
	Trẻ em khác trong gia đình
	Ngày sinh
	Trường

	     
	  /  /    
	     

	     
	  /  /    
	     

	     
	  /  /    
	     

	     
	  /  /    
	     


Cách tiếp xúc với những đứa trẻ khác hay người khác:
	Một số cách đứa trẻ chơi ở nhà là gì?      

	Đứa trẻ có chơi với trẻ em những gia đình khác không?   FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   Trẻ chơi như thế nào?          

	Đứa trẻ có phản ứng gì không khi trẻ không được làm theo ý của mình?    FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   

	Có khoảng thời gian nào trong ngày mà cả gia đình tụ tập gần bên nhau không?   FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   


	Cách ăn uống:
Đứa trẻ ăn vào lúc nào: 
	Bữa ăn sáng:      
	Bữa ăn trưa:      
	Bữa ăn tối:      


	Giữa các bữa ăn nhẹ:      
	Đứa trẻ có tự ăn được không?   FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   

	Nói chung thái độ của đứa trẻ đối với việc ăn uống ra sao?      

	Nếu đứa trẻ không chịu ăn thì giải quyết như thế nào và ai là người giải quyết?       

	Những món ăn trẻ yêu thích:      

	Những món trẻ không thích ăn:      

	Những thực phẩm bị dị ứng:      


Nếu đứa trẻ là trẻ sơ sinh, vui lòng dùng một tờ riêng để biết thông tin về sữa bộ/sữa nước, thời khóa biểu bú bình, v.v.
Thói quen về giấc ngủ:
	Có phòng riêng:  FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   
	Ngủ chung phòng   FORMCHECKBOX 
  Với những trẻ khác        FORMCHECKBOX 
 Với cha. mẹ

	Tối ngủ từ:        đến      
	Số giờ ngủ trung bình mỗi đêm:      

	Ngủ ngắn từ:       đến      
	Số giờ ngủ ngắn trung bình:       

	Thái độ đối với việc đi ngủ:      

	Nếu gặp khó khăn thì giải quyết như thế nào?      

	Thói quen liên quan đến việc đi ngủ là gì?      

	Có vấn đề gì về đái dầm không?   FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   
	Vào giờ ngủ trưa:      
	Vào ban đêm:       

	Nếu có thì giải quyết vấn đề như thế nào?      


Thói quen tiêu tiểu:
	Đứa trẻ được đưa đi tiêu/tiểu lúc mấy giờ?      

	Đứa trẻ có tự đi được không?  FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   Giờ đi tiêu?          Đều đặn không?      

	Có bị bón không?  FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   

	Đứa trẻ có nói cho quý vị biết khi trẻ cần đi tiêu/tiểu không và trẻ có sẵn sàng muốn đi không?   FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   

	Đứa trẻ có tự cởi đồ, mặc đồ khi đi vệ sinh được không?   FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   

	Đứa trẻ dùng chữ gì để gọi:  Đi tiểu:            Đi tiêu:       


Cách nói năng và phát triển cơ thể:
	Đứa trẻ nói:     FORMCHECKBOX 
 Giỏi   FORMCHECKBOX 
  Khá giỏi   FORMCHECKBOX 
  Không giỏi lắm   FORMCHECKBOX 
 Không giỏi chút nào cả

	Có ai đọc sách cho trẻ nghe không?    FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   Thường xuyên như thế nào?       Đứa trẻ bắt đầu trườn lúc mấy tháng?      

	Bò?  FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không     Đi?  FORMCHECKBOX 
 Có   FORMCHECKBOX 
  Không   

	Quý vị dùng những chữ nào sau đây để mô tả đứa trẻ (đánh dấu vào tất cả những chữ phù hợp):  
 FORMCHECKBOX 
 hiếu động   FORMCHECKBOX 
 im lặng   FORMCHECKBOX 
  ốm   FORMCHECKBOX 
 trọng lượng trung bình   FORMCHECKBOX 
 mập   FORMCHECKBOX 
 cao   FORMCHECKBOX 
 chiều cao trung bìnht   FORMCHECKBOX 
 lùn   FORMCHECKBOX 
 thân thiện  FORMCHECKBOX 
 không thân thiện

	Có điều gì khác quý vị nghĩ chúng tôi nên biết về đứa trẻ không?      


Chăm sóc y tế đang thực hiện:     
	Đứa trẻ có tình trạng y tế nào cần được chăm sóc liên tục không?    FORMCHECKBOX 
  Có    FORMCHECKBOX 
  Không    

	Nếu có, vui lòng giải thích hình thức chăm sóc thực hiện tại nhà và người chăm sóc?       

	Quý vị có yêu cầu sự chăm sóc này được cung cấp tại tại cơ sở này không?   FORMCHECKBOX 
  Có    FORMCHECKBOX 
  Không    Nếu có, vui lòng giải thích công việc chăm sóc cần thực hiện:      


(Phải có giấy bác sĩ cho mỗi yêu cầu cho sự chăm sóc tại cơ sở này.) 
Tuyên bố của cha mẹ:
	Tôi đã được cấp bản tóm tắt về các điều kiện mà cơ sở phải đáp ứng để được cấp giấy phép hành nghề.   FORMCHECKBOX 


	Tôi ký tên dưới đây ủy quyền cơ sở này cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho con em tôi (có thể cần một giấy ủy quyền hạn chế đối với những đứa trẻ phụ thuộc của quân nhân).  FORMCHECKBOX 


	Tôi đã đến viếng cơ sở trước khi ghi danh cho con em tôi.   FORMCHECKBOX 
   Ngày đến viếng trước khi ghi danh:     /  /    

	Tôi đã được cấp bản sao của quy định hoặc cẩm nang của cơ sở chăm sóc trẻ em và hợp đồng thanh toán, và tôi đã ký vào bản sao của họ, xác nhận tôi đã hiểu và đồng ý với nội dung của những giấy tờ này.  FORMCHECKBOX 


	Tôi ủy quyền cho cơ sở chuyên chở con em tôi theo quy định trong phần Cách thức chuyên chở nêu trên (xem trang 1).   FORMCHECKBOX 



________________________________________________________                 ______________________________
Chữ ký của cha, mẹ/người giám hộ 





Ngày
	Ngày rút đứa trẻ ra khỏi cơ sở
	  /  /    
	Lý do rút đứa trẻ ra khỏi cơ sở
	     


Giấy/thông tin này sẽ được giữ trong một năm sau ngày rút tên, ngừng ghi danh trong cơ sở.  
Thông tin trong giấy này sẽ được cập nhật hàng năm, hoặc khi cần, để bảo vệ cho trẻ em.  
Ngày cập nhật lần sau cùng với chữ ký tắt của cha, mẹ:
	     
	  /  /    
	     
	  /  /    

	     
	  /  /    
	     
	  /  /    


Nhân viên DHS nên xem kỹ phần “Các mẫu đơn” của mạng nội bộ để biết chắc chắn mẫu đơn đang dùng là mẫu cập nhật nhất. Không được sửa đổi những mẫu này nếu không được chấp thuận trước.
Phân phối:  Cơ quan chăm sóc trẻ em
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